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MÔN THI : MGT 402 (A-C) Học kỳ : 1

Thời gian : 13h30 - 09/10/2025   -   Phòng thi 301 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28204806310 Nguyễn Trần Vân Anh MGT 402 A K28QTH

2 28204646081 Trương Thị Ngọc Ánh MGT 402 A K28QTH

3 28214743545 Lê Phong Cảnh MGT 402 A K28QTH

4 28204300465 Nguyễn Thị Ni Châu MGT 402 A K28QTH

5 28214301333 Mông Văn Đạt MGT 402 A K28QTH

6 28218004024 Trần Quang Diệp MGT 402 A K28QTH

7 28209033211 Trần Doanh Doanh MGT 402 A K29QTH

8 28214351719 Nguyễn Trung Đức MGT 402 A K28QTH

9 28204300898 Nguyễn Thị Xuân Dung MGT 402 A K28QTH

10 28214648794 Trần Thị Ngọc Duyên MGT 402 A K28QTH

11 28202180320 Nguyễn Thị Trường Giang MGT 402 A K28QTH

12 28204638810 Nguyễn Thị Hà MGT 402 A K28QTH

13 28204348973 Cao Thị Thu Hằng MGT 402 A K28QTH

14 28205134240 Võ Thị Hằng MGT 402 A K28QTH

15 28204301709 Hoàng Tâm Hiền MGT 402 A K28HP-QTH

16 28204601424 Nguyễn Thị Diệu Hiền MGT 402 A K28QTH

17 28204323698 Lê Phạm Mai Hương MGT 402 A K28QTH

18 28214303996 Lê Thắng Huy MGT 402 A K28QTH

19 27212146716 Đặng Văn Khoa MGT 402 A K27QTH

20 28214300922 Phan Thanh Kiệt MGT 402 A K28QTH

21 28204350132 Nguyễn Thị Kim Lan MGT 402 A K28QTH
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2/8

MÔN THI : MGT 402 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 09/10/2025   -   Phòng thi 301 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28204352376 Phạm Thị Thảo Linh MGT 402 A K28QTH

2 28214303241 Phạm Xuân Linh MGT 402 A K28QTH

3 28204303333 Nguyễn Thị Dịu Ly MGT 402 A K28QTH

4 28204306474 Trương Thị Thảo Ly MGT 402 A K28QTH NỢ HP

5 28204802586 Nguyễn Thị Bích Ly MGT 402 A K28QTH

6 28204322392 Phạm Thị Trà My MGT 402 A K28QTH

7 28204602139 Võ Thanh Nga MGT 402 A K28QTH

8 28204452651 Nguyễn Bích Ngân MGT 402 A K28QTH

9 28204354677 Huỳnh Thị Phương Ngọc MGT 402 A K28QTH

10 28209350282 Phạm Bảo Ngọc MGT 402 A K28QTH

11 28209503673 Phan Trần Tuyết Ngọc MGT 402 A K28QTH

12 29214354552 Vũ Khôi Nguyên MGT 402 A K29QTH

13 28204352494 Tạ Thị Minh Nguyệt MGT 402 A K28PSU-QTH

14 28214347701 Phạm Văn Nhân MGT 402 A K28QTH

15 28214603395 Lê Ích Nhân MGT 402 A K28QTH

16 28214402122 Trần Văn Nhất MGT 402 A K28QTH NỢ HP

17 28204302202 Trần Thị Yến Nhi MGT 402 A K28QTH

18 28204305933 Nguyễn Vũ Linh Nhi MGT 402 A K28QTH

19 28204341191 Nguyễn Phương Nhi MGT 402 A K28QTH

20 28204724274 Lê Cẩm Nhung MGT 402 A K28QTH

21 28204300266 Đặng Thị Hoàng Phúc MGT 402 A K28QTH
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3/8

MÔN THI : MGT 402 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 09/10/2025   -   Phòng thi 304 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28214302845 Lê Hữu Phước MGT 402 A K28QTH

2 28214334932 Võ Ngô Hoàng Phước MGT 402 A K28QTH

3 28214402204 Đoàn Văn Anh Quân MGT 402 A K28QTH NỢ HP

4 28208043571 Lưu Thị Diễm Quỳnh MGT 402 A K28QTH

5 28212300463 Lý Xuân Sơn MGT 402 A K28QTH

6 28214605036 Nguyễn Quang Anh Tài MGT 402 A K28QTH

7 28204352647 Hồ Mỹ Tâm MGT 402 A K28QTH

8 27211201007 Trần Đại Thạch MGT 402 A K28QTH NỢ HP

9 27212102716 Lại Tiến Thành MGT 402 A K27QTH

10 27213623753 Nguyễn Võ Nguyên Thảo MGT 402 A K27QTH

11 28204653171 Nguyễn Thị Thanh Thảo MGT 402 A K28QTH

12 28204946987 Nguyễn Thị Thanh Thảo MGT 402 A K28QTH

13 28209505389 Đặng Thị Phương Thảo MGT 402 A K28QTH

14 28214825701 Ngô Hữu Thiên MGT 402 A K28QTH

15 28204601625 Lâm Anh Thư MGT 402 A K28QTH NỢ HP

16 28204301503 Đỗ Thị Thu Thương MGT 402 A K28QTH

17 28204305947 Huỳnh Thị Như Thương MGT 402 A K28QTH

18 28204307030 Phan Diễn Thuý MGT 402 A K28QTH

19 28208005561 Nguyễn Thị Mai Thúy MGT 402 A K28QTH

20 28204902870 Nguyễn Lương Ngọc Thùy MGT 402 A K28QTH
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4/8

MÔN THI : MGT 402 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 09/10/2025   -   Phòng thi 304 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28214301299 Đinh Nguyễn Tiến MGT 402 A K28QTH

2 28204353233 Cao Thị Trang MGT 402 A K29QTH

3 28204653742 Đỗ Thu Trang MGT 402 A K28PSU-QTH

4 28206652921 Lương Thị Hoài Trang MGT 402 A K28QTH

5 28214305386 Nguyễn Như Hải Triều MGT 402 A K28QTH

6 28214353395 Văn Đức Trọng MGT 402 A K28QTH

7 28211150934 Hồ Xuân Trung MGT 402 A K28QTH

8 28214354705 Đặng Thành Trung MGT 402 A K28QTH

9 28219306237 Dũ Minh Trường MGT 402 A K28QTH NỢ HP

10 28204304691 Nguyễn Bình Uyên Tú MGT 402 A K28QTH

11 29214354183 Trần Văn Tuấn MGT 402 A K29QTH

12 28204621842 Trần Thị Ánh Tuyết MGT 402 A K28QTH

13 28204946057 Trần Thị Ánh Tuyết MGT 402 A K28QTH

14 28204302693 Nguyễn Hoàng Cẩm Vân MGT 402 A K28QTH

15 28214301602 Nguyễn Chính Kỳ Vĩ MGT 402 A K28QTH

16 28219305999 Nguyễn Quốc Việt MGT 402 A K28QTH

17 28204620776 Trần Ngọc Thảo Vy MGT 402 A K28QTH

18 28209348560 Đoàn Thị Mỹ An MGT 402 C K28QTH

19 27211235512 Ngô Quốc Anh MGT 402 C K28QTH

20 28204303046 Trịnh Ngọc Lan Anh MGT 402 C K28QTH

21 28204654356 Đỗ Nguyễn Phương Anh MGT 402 C K28QTH
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5/8

MÔN THI : MGT 402 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 09/10/2025   -   Phòng thi 401 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28206101971 Trần Thị Thảo Anh MGT 402 C K28QTH NỢ HP

2 28219406023 Phan Thị Như Ánh MGT 402 C K28QTH

3 28212300678 Nguyễn Quốc Bảo MGT 402 C K28QTH

4 28214306978 Nguyễn Văn Quốc Bảo MGT 402 C K28QTH

5 28214354923 Lê Ngọc Quốc Bảo MGT 402 C K28QTH

6 28214350628 Lương Văn Bình MGT 402 C K28QTH NỢ HP

7 26202438218 Phan Thị Bảo Châu MGT 402 C K26QTH

8 28204354936 Nguyễn Thị Kim Chi MGT 402 C K28QTH

9 28207204603 Nguyễn Phương Chi MGT 402 C K28QTH

10 28217146522 Phan Lê Minh Công MGT 402 C K28QTH

11 28214305803 Huỳnh Công Danh MGT 402 C K28QTH

12 28214331968 Phan Quang Được MGT 402 C K28QTH

13 28204303503 Đặng Trần Mỹ Duyên MGT 402 C K28QTH

14 28205239290 Nguyễn Thị Huỳnh Giang MGT 402 C K28QTH

15 28209350804 Lê Thị Hồng Giang MGT 402 C K28QTH

16 27212100539 Phan Hồng Hân MGT 402 C K27HP-QTH NỢ HP

17 28204302095 Nguyễn Thị Gia Hân MGT 402 C K28QTH

18 28208041965 Đoàn Thị Bích Hạnh MGT 402 C K28QTH

19 28214336814 Đặng Trần Vĩnh Hào MGT 402 C K28QTH

20 28204301208 Dương Thị Mỹ Hiền MGT 402 C K28QTH
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6/8

MÔN THI : MGT 402 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 09/10/2025   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28214301036 Nguyễn Gia Hiển MGT 402 C K28QTH

2 28204334592 Nguyễn Thị Mỹ Hoa MGT 402 C K28QTH

3 27212127884 Hồ Viết Hoàng MGT 402 C K27QTH

4 28219449342 Nguyễn Huy Hoàng MGT 402 C K28QTH

5 28214300890 Huỳnh Thị Kiều Hoanh MGT 402 C K28QTH

6 28214606048 Võ Đình Khánh Huân MGT 402 C K28QTH

7 28209405737 Phạm Thị Kim Huệ MGT 402 C K28QTH

8 28214349661 Trần Đức Hùng MGT 402 C K28QTH

9 28214301272 Huỳnh Đăng Huy MGT 402 C K28QTH

10 28214354938 Lê Ngô Quang Huy MGT 402 C K28QTH

11 25212112238 Trương Quốc Khánh MGT 402 C K28QTH NỢ HP

12 28205001897 Phạm Việt An Khánh MGT 402 C K28QTH

13 28211152933 Lâm Vũ Khánh MGT 402 C K28QTH NỢ HP

14 28214354452 Đàm Nguyên Khánh MGT 402 C K28QTH

15 28204306036 Nguyễn Trần Khánh Linh MGT 402 C K28QTH

16 28204349830 Lê Thị Cẩm Ly MGT 402 C K28QTH

17 28204352433 Trịnh Thị Cẩm Ly MGT 402 C K28QTH

18 28204902943 Cao Thị Ly MGT 402 C K28QTH

19 28208000639 Trần Thị Cẩm Ly MGT 402 C K28QTH

20 28204344321 Phan Thị Trúc My MGT 402 C K28QTH

21 28204301913 Bùi Ngọc Mỵ MGT 402 C K28QTH
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7/8

MÔN THI : MGT 402 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 09/10/2025   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28214506004 Dương Hoài Nam MGT 402 C K28QTH

2 28204302651 Nguyễn Hồng Ngọc MGT 402 C K28QTH

3 28204304990 Phan Lê Bảo Ngọc MGT 402 C K28QTH

4 28204306358 Trần Thị Út Ngọc MGT 402 C K28QTH NỢ HP

5 28204342280 Đỗ Thị Bích Ngọc MGT 402 C K28PSU-QTH

6 28204523883 Đoàn Thị Kim Ngọc MGT 402 C K28QTH

7 28204300812 Võ Thị Thu Nguyên MGT 402 C K28QTH

8 28204306213 Đoàn Thảo Nguyên MGT 402 C K28QTH

9 28204347581 Nguyễn Nho Như Nguyệt MGT 402 C K28QTH

10 28207454304 Nguyễn Ngọc Khánh Nhân MGT 402 C K28QTH

11 28204303691 Nguyễn Thị Ánh Nhi MGT 402 C K28QTH

12 28204304938 Nguyễn Thị Tuyết Nhi MGT 402 C K28QTH

13 28204302236 Hoàng Thị Ngọc Oanh MGT 402 C K28PSU-QTH

14 29214365810 Phan Văn Pháp MGT 402 C K29QTH NỢ HP

15 27212133770 Phạm Tuấn Phong MGT 402 C K27QTH

16 28214301047 Trần Đình Phúc MGT 402 C K28QTH

17 28204349096 Trần Thị Trúc Phương MGT 402 C K28QTH

18 30214353618 Nguyễn Hải Phương MGT 402 C K30QTH NỢ HP

19 28214303697 Lưu Văn Quang MGT 402 C K28QTH

20 28214646555 Lê Văn Phú Thịnh MGT 402 C K28QTH
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8/8

MÔN THI : MGT 402 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Dự Án Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 09/10/2025   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28219347406 Hồ Phước Thọ MGT 402 C K28QTH

2 28204603345 Ngô Diệu Thư MGT 402 C K28QTH

3 27211335593 Huỳnh Phan Thành Thuận MGT 402 C K27QTH

4 28204305083 Nguyễn Thị Kiều Thương MGT 402 C K28QTH

5 28214402370 Đỗ Quốc Tiến MGT 402 C K28QTH

6 28214306655 Lê Văn Tỉnh MGT 402 C K28QTH

7 28204301443 Ông Thị Tố Trâm MGT 402 C K28QTH

8 28204346816 Vũ Thị Huỳnh Trâm MGT 402 C K28QTH

9 27202101093 Trương Nguyễn Kiều Trang MGT 402 C K28PSU-QTH

10 28204627505 Nguyễn Thái Thùy Trang MGT 402 C K28QTH

11 28204303134 Nguyễn Thanh Trúc MGT 402 C K28QTH

12 28214324174 Nguyễn Quốc Tuấn MGT 402 C K28QTH

13 28216600615 Nguyễn Huy Tùng MGT 402 C K28QTH

14 28214305283 Đỗ Minh Văn MGT 402 C K28QTH

15 28207127683 Nguyễn Đình Hạ Vi MGT 402 C K28QTH

16 28204351850 Lê Thị Bích Vy MGT 402 C K28QTH

17 28204353588 Đào Nguyễn Hoàng Vy MGT 402 C K28QTH

18 28204603028 Lê Khánh Vy MGT 402 C K28PSU-QTH

19 28214331866 Phạm Ngọc Triều Vỹ MGT 402 C K28QTH NỢ HP

20 28204346544 Nguyễn Thị Như Ý MGT 402 C K28QTH
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